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BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ HÀNG HÓA
- Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc số 05.1/2026/HĐNT/BL-ĐS ký ngày 05 tháng 1 năm 2026 giữa Công ty TNHH đầu tư Xây dựng và Thương mại Bảo Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn.
- Căn cứ vào số lượng giao nhận thực tế ;
[bookmark: _GoBack]	Hôm nay, ngày 04 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở công ty TNHH đầu tư Xây dựng và Thương mại Bảo Lộc, chúng tôi gồm có:
Đại diện bên giao (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
	Ông:  Nguyễn Sĩ Sơn                                       	Chức vụ: Giám đốc
Đại diện bên nhận (Bên A): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LỘC                                                                                    	Ông: Phạm Tuấn Anh   				Chức vụ: Giám đốc

- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng và giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bàn giao như sau:
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thuế
	Tiền thuế

	1
	Ghế gỗ
	chiếc
	20.00
	2.250.000
	45.000.000
	8%
	3.600.000

	2
	Máy điều hòa treo tường Gree BD24CN-O/BD24CN-I
	bộ
	1.00
	21.000.000
	21.000.000
	8%
	1.680.000

	3
	Máy điều hòa treo tường Gree BD18CN
	bộ
	1.00
	12.500.000
	12.500.000
	8%
	1.000.000

	4
	Ống đồng phi 12.7mmx0.710mm
	kg
	5.10
	400.000
	2.040.000
	10%
	204.000

	5
	Ông đồng phi 6.35mmx0.710mm
	kg
	3.20
	400.000
	1.280.000
	10%
	128.000

	6
	Ông cao su xốp bảo ôn 6mm và12mm(200m/cuộn)
	m
	15.00
	15.000
	225.000
	8%
	18.000

	7
	Giá đỡ
	bộ
	2.00
	150.000
	300.000
	10%
	30.000

	8
	BBD3503CNV- Cầu dao tép 3P 50A 06kA
	cái
	1.00
	450.000
	450.000
	8%
	36.000

	9
	BBD1161CNV - Cầu dao tép 1P 16A 06kA
	cái
	1.00
	55.000
	55.000
	8%
	4.400

	10
	BBD2322CNV- Cầu dao tép 2P 32A 06kA
	cái
	1.00
	170.000
	170.000
	8%
	13.600

	11
	BBD3633CNV - Cầu dao tép 06kA 3P 63A
	cái
	1.00
	430.000
	430.000
	8%
	34.400

	12
	VCm - Đơn 1x10 (200/0.25)
	m
	30.00
	33.000
	990.000
	8%
	79.200

	13
	Cáp Hàn Cu/NR 1x16
	m
	121.00
	60.000
	7.260.000
	8%
	580.800

	14
	VCm - Đơn 1x2.5 (50/0.25)
	m
	253.00
	9.000
	2.277.000
	8%
	182.160

	15
	VCm - Dẹt 2x2.5 (50/0.25)
	m
	210.00
	23.000
	4.830.000
	8%
	386.400

	16
	Dây cáp 4x10
	m
	100.00
	135.000
	13.500.000
	8%
	1.080.000

	17
	Dây cáp 3x35+1x16
	m
	80.00
	450.000
	36.000.000
	8%
	2.880.000

	18
	Cáp treo Cu/XLPE/PVC 4x16
	m
	121.00
	220.000
	26.620.000
	8%
	2.129.600

	19
	Cáp nhôm vặn xoắn 4x35
	m
	55.00
	55.000
	3.025.000
	8%
	242.000

	20
	Đèn LED 6500K Downlight AT04 110/12W
	cái
	27.00
	100.000
	2.700.000
	8%
	216.000

	21
	Bộ đèn LED Tube T8 TT01M21.1/20Wx1-6500K
	bộ
	6.00
	80.000
	480.000
	8%
	38.400

	22
	ống PPR DN 25 PN20
	m
	204.00
	20.000
	4.080.000
	8%
	326.400

	23
	ống PVC-U (uPVC) DN 21 PN16 (Class 2)
	m
	16.00
	10.000
	160.000
	8%
	12.800

	24
	F-56MZG-S- Quạt trần có remote - màu bạc
	cái
	3.00
	1.950.000
	5.850.000
	8%
	468.000

	25
	Đèn LED chiếu sáng sân khấu moving head beam 200W, mode BK-LED200, có viền LED tạo hiệu ứng, điều khiển DMX
	cái
	8.00
	2.250.000
	18.000.000
	8%
	1.440.000

	26
	Bảng điều khiển đèn dùng trên sân khẩu. Ký hiệu: DTE X-256A
	cái
	1.00
	2.150.000
	2.150.000
	8%
	172.000

	27
	Thi công lắp đặt: Màn hình LED trong nhà P2.5 (bao gồm: vật tư phụ, khung sắt gia cố, card thu tín hiệu, nguồn điện, nhân công lắp đặt trọn gói)
	m2
	23.70
	17.700.000
	419.490.000
	8%
	33.559.200

	28
	Bộ xử lý hình ảnh dùng để xử lý hình ảnh cho màn hình LED, không chứa mật mã dân sự, không chứa dữ liệu. NH: Huidu. Model: HD-VP830. Mới 100%
	cái
	1.00
	16.500.000
	16.500.000
	8%
	1.320.000

	29
	Tủ điện dùng cho màn hình Led. Công suất: 15KW-380V. Kích thước: 220*130*70(mm). Nhãn hiệu: AP - POWER. Model: AP-MINI-15KW. Mới 100%
	cái
	1.00
	5.000.000
	5.000.000
	8%
	400.000

	30
	Thi công lắp đặt: Màn hình LED trong nhà P2.5 (bao gồm: vật tư phụ, khung sắt gia cố, card thu tín hiệu, nguồn điện, nhân công lắp đặt trọn gói)
	m2
	6.14
	17.700.000
	108.678.000
	8%
	8.694.240

	31
	Bộ xử lý hình ảnh dùng để xử lý hình ảnh, video cho màn hình LED, không chứa mật mã dân sự, không chứa dữ liệu. Nhãn hiệu: HUIDU. Model: HD-VP210H. Mới 100%
	cái
	1.00
	4.000.000
	4.000.000
	8%
	320.000

	Tổng cộng
	765.040.000
	
	61.275.600

	Tổng cộng tiền thanh toán
	826.315.600



Bằng chữ : Tám trăm lẻ ba triệu hai trăm mười nghìn bốn trăm đồng .

KẾT LUẬN:
Bên B đã bàn giao cho Bên A toàn bộ hàng hóa  theo đúng nội dung báo giá, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu của Hợp đồng. 
Biên bản này là cơ sở để hai bên tiến hành thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. 
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
	  ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B 
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